
 

BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 105: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ SRÓ 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Đường liên xã đi Đăk Song 

Ranh giới xã Ya Ma Ngã 3 vào làng H’Tiên 95.000   

Ngã 3 vào làng H’Tiên Suối Pit (làng Nhang lớn) 75.000   

Suối Pit (làng Nhang Lớn) Ngã 3 đi làng Tkắt 130.000   

Ngã 3 đi làng Tkắt (làng 
Nhang Lớn) 

Giáp ranh giới đất cây xăng 
dầu Hữu Phúc 

110.000   

Đầu ranh giới đất cây xăng 
dầu Hữu Phúc 

Suối KRắc (đường nội làng) 140.000   

Đầu làng Quel (ngã ba đường 
bê tông đầu làng) Suối KRắc 165.000   

Suối KRắc Hết Thôn 1 (đường vào thôn 2) 110.000   

Hết Thôn 1 (đường vào thôn 
2) 

Ranh giới xã Đăk Song 95.000   

2 
Các đường quy hoạch trung tâm 
xã Sró 

  110.000   

3 Đường vào làng Bơ Ya, Thôn 3 
Ngã 4 đi Đăk Song (đầu cầu) Dốc mèo 120.000   

Dốc mèo Hết Thôn 3 (giáp làng Tkắt) 100.000   

4 Đường vào làng Kướk, Thôn 1 Ngã 4 trạm y tế xã Đầu làng Kướk 120.000   
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STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

Đầu làng Kướk Hết ranh giới làng Kướk 100.000   

5 Đường Hết ranh giới làng Kướk Hết làng Sơ Rơ 95.000   

6 
Đường vào Thôn 2, các đường 
trong thôn còn lại 

 Hết thôn 2 75.000   

7 Đường vào làng Hrách 

Ngã 3 đi làng Hrách Suối ChBrai 95.000   

Suối ChBrai Đầu làng Hrách (nhà ông 
Thản) 75.000   

Đầu làng Hrách (nhà ông 
Thản) Cuối làng Hrách 55.000   

8 Đường vào làng Tkắt Ngã 3 đi làng Tkắt (làng 
Nhang lớn) 

Ngã 3 làng Tkắt (đi làng Nhang 
nhỏ cũ) 95.000   

9 Đường vào làng H’Tiên Ngã 3 vào Làng H’Tiên Hết làng H’Tiên 75.000   

10 
Đường vào làng và đến hết làng 
Tkắt (làng Nhanh Nhỏ cũ) 

Ngã 3 làng Tkắt (đi làng 
Nhang nhỏ cũ) 

Hết làng Tkắt (làng Nhang Nhỏ 
cũ, giáp thôn 3) 

55.000   

11 Khu vực 1   148.000 118.000 94.000 

12 Khu vực 2   104.000 83.000 66.000 

13 Khu vực 3   73.000 58.000 46.000 
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